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PHỤ BIỂU 26. ĐƠN VỊ: HUYỆN QUAN SƠN 
DANH SÁCH HỘ NGHÈO, HỘ GIA ĐÌNH CHÍNH SÁCH, HỘ CÒN KHÓ KHĂN VỀ NHÀ Ở THUỘC DIỆN ĐƯỢC HỖ TRỢ XÂY DỰNG NHÀ Ở TRONG 2 NĂM 2024-2025

	STT
	Họ và tên chủ hộ
	Năm sinh
	Số CCCD
	Địa chi
	Nhu cầu
nhà ở

	
	
	
	
	Bản/Khu phố
	Xã/thị trấn
	Xây mới
	Sửa chữa

	I
	Hộ gia đình chính sách

	1.
	Hộ nghèo có thành viên là NCC với cách mạng

	1
	Hà Thị Điểm
	1932
	038133005400
	Piềng Phố
	Trung Xuân
	1
	

	2
	Vi Thị Phung
	1947
	038147002825
	Bản Din
	Trung Hạ
	
	1

	3
	Lương Văn Thâm
	1977
	038077021386
	Bản Máy
	Trung Thượng
	1
	

	4
	Lữ Văn Thiếm
	1985
	038085008715
	Khu Păng
	TT Sơn Lư
	
	1

	5
	Lò Văn Niên
	1952
	[bookmark: _GoBack]038052017620
	Khu Sỏi
	TT Sơn Lư
	
	1

	6
	Vi Văn Vinh
	1963
	038063003942
	Bản Sại
	Tam Lư
	1
	

	7
	Lữ Văn Chon
	1985
	038085013894
	Bản Sại
	Tam Lư
	1
	

	8
	Hà Văn Tỵ
	1965
	038065033430
	Bản Kham
	Tam Thanh
	1
	

	9
	Hà Văn Sơi
	1977
	038077021405
	Xuân Thành
	Sơn Thủy
	1
	

	2.
	Hộ cận nghèo có thành viên là NCC với cách mạng

	10
	Vi Thanh Xuân
	1963
	038063008346
	Bản Din
	Trung Hạ
	
	1

	11
	Vi Văn Be
	1949
	038049001836
	Bản Ngàm
	Trung Thượng
	1
	

	12
	Lữ Văn Yến
	1945
	038045001884
	Bản Ngàm
	Trung Thượng
	1
	

	13
	Lữ Văn Hoạt
	1992
	038092044691
	Bản Phe
	Tam Thanh
	1
	

	14
	Hà Văn Hiệu
	1959
	038059009535
	Chung Sơn
	Sơn Thủy
	1
	

	15
	Phạm Văn Cừ
	1966
	038066005261
	Thuỷ Sơn
	Sơn Thủy
	1
	

	II
	Hộ nghèo

	1.
	Hộ nghèo có thành viên là đối tượng bảo trợ xã hội, đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng tại cộng đồng (người cao tuối, người khuyết tật, đơn thân)

	16
	Hà Văn Khuê
	1978
	038078019323
	Bản Cạn
	Trung Xuân
	1
	

	17
	Lữ Văn Thính
	1962
	038095022962
	Bản La
	Trung Xuân
	1
	

	18
	Phạm Thị Lụa
	1977
	038177022050
	Bản Phú Nam
	Trung Xuân
	1
	

	19
	Lò Văn Quyên
	1976
	038076029657
	Bản Mòn
	Trung Xuân
	1
	

	20
	Phạm Đăng Nóng
	1959
	038059014434
	Bản Din
	Trung Hạ
	
	1

	21
	Lữ Thị Buồn
	1981
	038181023275
	Bản Xầy
	Trung Hạ
	
	1

	22
	Hà Thị Huỳnh
	1968
	038168001463
	Bản Xanh
	Trung Hạ
	
	1

	23
	Lê Thị Hào
	1958
	038158026990
	Tiểu khu 22
	Trung Tiến
	
	1

	24
	Hà Văn Minh
	1970
	038070021900
	Bản Lốc
	Trung Tiến
	
	1

	25
	Hà Thị Thăm
	1956
	038156001115
	Bản Tong
	Trung Tiến
	
	1

	26
	Vi Văn Chiên
	1960
	038060031223
	Bản Pọng
	Trung Tiến
	
	1

	27
	Hà Văn Thập
	1956
	038056004891
	Bản Bách
	Trung Thượng
	1
	

	28
	Ngân Thị Hiền
	1984
	038184041763
	Bản Máy
	Trung Thượng
	1
	

	29
	Ngân Văn Dư
	1968
	038068032343
	Bản Máy
	Trung Thượng
	1
	

	30
	Vi Văn Ngợi
	1986
	038086033085
	Khu 1
	TT Sơn Lư
	1
	

	31
	Lò Văn Nhập
	1986
	038086046162
	Khu Hẹ
	TT Sơn Lư
	1
	

	32
	Lương Thị Bị
	1978
	038178032943
	Khu Păng
	TT Sơn Lư
	1
	

	33
	Lò Văn Tám
	1995
	038095008759
	Khu 2
	TT Sơn Lư
	
	1

	34
	Hà Văn Thoa
	1985
	038085034477
	Khu Păng
	TT Sơn Lư
	
	1

	35
	Lò Văn Quê
	1966
	038066000694
	Khu Păng
	TT Sơn Lư
	
	1

	36
	Vi Văn Hoàn
	1983
	038083001458
	Khu Păng
	TT Sơn Lư
	
	1

	37
	Vi Thị Thiệp
	1979
	038179007975
	Khu Păng
	TT Sơn Lư
	
	1

	38
	Lê Văn Đoàn
	1977
	038077000841
	Khu Bìn
	TT Sơn Lư
	
	1

	39
	Lộc Thị Vương
	1985
	038185032865
	Khu Bìn
	TT Sơn Lư
	
	1

	40
	Cao Văn Thái
	1972
	038072048618
	Khu Bìn
	TT Sơn Lư
	
	1

	41
	Hà Văn Din
	1988
	038088013261
	Khu Bon
	TT Sơn Lư
	
	1

	42
	Hà Văn Khuyển
	1972
	038072045243
	Khu Bon
	TT Sơn Lư
	
	1

	43
	Lữ Văn Phinh
	1956
	038056017355
	Khu Bon
	TT Sơn Lư
	
	1

	44
	Lò Văn Phương
	1978
	038078023469
	Bản Nà Ơi
	Sơn Hà
	1
	

	45
	Ngân Thị Huyên
	1959
	038159021004
	Bản Nà Ơi
	Sơn Hà
	
	1

	46
	Lương Văn Oan
	1968
	038068041757
	Bản Nà Ơi
	Sơn Hà
	
	1

	47
	Hà Văn Hòa
	1979
	038079008220
	Bản Nà Ơi
	Sơn Hà
	
	1

	48
	Lương Thị Sung
	1983
	038183045356
	Bản Nà Ơi
	Sơn Hà
	
	1

	49
	Ngân Văn Nghĩa
	1982
	038082011224
	Bản Nà Ơi
	Sơn Hà
	
	1

	50
	Lộc Văn Thẩm
	1969
	038069029284
	Bản hạ
	Sơn Hà
	1
	

	51
	Lò Văn Tin
	1983
	038083017404
	Bản Hạ
	Sơn Hà
	
	1

	52
	Hà Văn Chương
	1986
	038086010084
	Nà Sắng
	Sơn Hà
	1
	

	53
	Lương Văn Chinh
	1996
	038096021089
	Nà Sắng
	Sơn Hà
	
	1

	54
	Hà Văn Huỳnh
	1971
	038071045136
	Nà Sắng
	Sơn Hà
	
	1

	55
	Lương Văn Thêu
	1976
	038076033922
	Nà Sắng
	Sơn Hà
	
	1

	56
	Lò Văn Cứ
	1964
	038064032605
	Nà Sắng
	Sơn Hà
	
	1

	57
	Lương Văn Nhất
	1974
	038074033027
	Bản Làng
	Sơn Hà
	1
	

	58
	Lộc Văn Chiêu
	1952
	038052012662
	Bản Làng
	Sơn Hà
	1
	

	59
	Vi Văn Quê
	1985
	038085050284
	Bản Làng
	Sơn Hà
	1
	

	60
	Lương Thị Lan
	1986
	038186038289
	Bản Hát
	Tam Lư
	1
	

	61
	Hà Văn Bay
	1987
	038087048014
	Bản Hát
	Tam Lư
	1
	

	62
	Ngân Văn Nghêu
	1947
	038047005490
	Bản Hậu
	Tam Lư
	1
	

	63
	Hà Thị Món
	1945
	038185005028
	Bản Hậu
	Tam Lư
	1
	

	64
	Lương Thị Tý
	1962
	038162002217
	Bản sại
	Tam Lư
	1
	

	65
	Vi Văn Ối
	1964
	038064025565
	Bản sại
	Tam Lư
	1
	

	66
	Lữ Văn Quản
	1971
	038071032984
	Bản Cha Lung
	Tam Thanh
	1
	

	67
	Lữ Văn Quyền
	1984
	038084016930
	Bản Phe
	Tam Thanh
	1
	

	68
	Hà Văn Sơn
	1978
	038078020488
	Bản Cha Lung
	Tam Thanh
	1
	

	69
	Vi Văn Hò
	1954
	038054013571
	Bản cóc
	Sơn Thủy
	1
	

	70
	Phạm Thị Tiện
	1969
	38169019038
	Bản Xuân Thành
	Sơn Thủy
	1
	

	71
	Vi Văn Khoán
	1971
	038071028610
	Bản Khà
	Sơn Thủy
	1
	

	72
	Hơ Văn Súa
	1953
	038053015605
	Bản Mùa Xuân
	Sơn Thủy
	1
	

	73
	Phạm Thị Lón
	1961
	038161022811
	Thuỷ Thành
	Sơn Thủy
	
	1

	2.
	Hộ nghèo ở vùng dặc biệt khó khăn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm ủy ban Dân tộc

	74
	Hà Văn Đó
	1975
	38075010342
	Bản Cum
	Trung Tiến
	
	1

	75
	Vi Văn Thóng
	1972
	03807242350
	Bản Cum
	Trung Tiến
	
	1

	76
	Hà Văn Lơi
	1990
	038090042128
	Bản Cum
	Trung Tiến
	1
	

	77
	Hà Văn Chấn
	1987
	038087046375
	Bản Cum
	Trung Tiến
	1
	

	78
	Hà Văn Thiệp
	1995
	038095000780
	Bản Cum
	Trung Tiến
	1
	

	79
	Lương Văn Nhớ
	1986
	38086031900
	Bản Khạn
	Trung Thượng
	1
	

	80
	Hà Văn Tiện
	1985
	38085003107
	Bản Khạn
	Trung Thượng
	1
	

	81
	Phạm Văn Chính
	1990
	38090019000
	Bản Khạn
	Trung Thượng
	
	1

	82
	Lò Thị Niên
	1957
	038157014182
	Khu Hao
	TT Sơn Lư
	1
	

	83
	Lương Văn Hà
	1996
	038096022337
	Khu Bìn
	TT Sơn Lư
	1
	

	84
	Vi Văn Hiện
	1964
	038064009912
	Khu Hao
	TT Sơn Lư
	
	1

	85
	Bùi Văn Ba
	1970
	038070023310
	Khu Hao
	TT Sơn Lư
	
	1

	86
	Lê Thị Piêng
	1958
	038158000312
	Khu Bìn
	TT Sơn Lư
	
	1

	87
	Hà Văn Cấp
	1976
	038076017754
	Khu Bìn
	TT Sơn Lư
	
	1

	88
	Hà Văn Nhự
	1967
	038067024125
	Khu Bìn
	TT Sơn Lư
	
	1

	89
	Vi Văn Quyết
	1967
	038067021186
	Khu Bìn
	TT Sơn Lư
	
	1

	90
	Lê Văn Liên
	1973
	038073021100
	Khu Bìn
	TT Sơn Lư
	
	1

	91
	Thái Sỹ Vinh
	1962
	038062019254
	Bản Pa
	Tam Thanh
	1
	

	92
	Lữ Văn Hạnh
	1977
	038077006201
	Bản Pa
	Tam Thanh
	1
	

	93
	Lò Văn Khiếm
	1981
	038081029460
	Bản Mò
	Tam Thanh
	1
	

	94
	Lữ Văn Tiệp
	1976
	038076024207
	Bản Mò
	Tam Thanh
	1
	

	95
	Thao Thị Mía
	1964
	'038064021509
	Bản Mùa Xuân
	Sơn Thủy
	1
	

	96
	Thao Dính Pó
	1971
	038071038993
	Bản Mùa Xuân
	Sơn Thủy
	1
	

	97
	Sung Văn Dế Cho
	2005
	038205016758
	Bản Mùa Xuân
	Sơn Thủy
	1
	

	98
	Thao Văn Nhia B
	1962
	038062016774
	Bản Mùa Xuân
	Sơn Thủy
	1
	

	99
	Sung Văn Khua Ly
	1964
	038064021509
	Bản Mùa Xuân
	Sơn Thủy
	1
	

	100
	Chá Ngọc Thọ
	2002
	038202005059
	Bản Xia Nọi
	Sơn Thủy
	1
	

	101
	Thao Thị Mị
	1980
	038180023999
	Bản Xia Nọi
	Sơn Thủy
	1
	

	102
	Vi Văn Tiên
	1957
	038057024381
	Bản Muống
	Sơn Thủy
	1
	

	103
	Hà Văn Phới
	1968
	038068041768
	Bản Chung Sơn
	Sơn Thủy
	1
	

	104
	Thao Văn Di A
	1949
	038049007174
	Bản Mùa Xuân
	Sơn Thủy
	1
	

	105
	Sung Chá Pó B
	1970
	038070015013
	Bản Mùa Xuân
	Sơn Thủy
	1
	

	106
	Sung Chá Pó A
	1969
	038069021921
	Bản Mùa Xuân
	Sơn Thủy
	1
	

	107
	Sung Thị Dính
	1962
	038162028773
	Bản Mùa Xuân
	Sơn Thủy
	1
	

	108
	Thao Lâu Pó
	1972
	038072034172
	Bản Mùa Xuân
	Sơn Thủy
	1
	

	109
	Hơ Chống Di
	1996
	038096008313
	Bản Xia Nọi
	Sơn Thủy
	1
	

	110
	Gia Văn Hơ
	1962
	038062022886
	Ché Lầu
	Na Mèo
	1
	

	111
	Lò văn Tha
	1981
	038081039105
	Bo Hiềng
	Na Mèo
	1
	

	112
	Phạm Bá Tấn
	1986
	038086003315
	Bo Hiềng
	Na Mèo
	1
	

	113
	Vi Văn Mai
	1971
	038071037727
	Na Mèo
	Na Mèo
	1
	

	114
	Phạm Bá Long
	1973
	038073019693
	Bo Hiềng
	Na Mèo
	1
	

	115
	Lương Văn Xiêng
	1970
	038070013662
	Bo Hiềng
	Na Mèo
	1
	

	116
	Hà Văn Luân
	1953
	038053007261
	Na Mèo
	Na Mèo
	1
	

	3.
	Hộ nghèo dân tộc thiểu số

	117
	Hà Văn Toại
	1984
	038084024023
	Bản Cạn
	Trung Xuân
	
	1

	118
	Hà Văn Sin
	1966
	038066022913
	Bản Cạn
	Trung Xuân
	1
	

	119
	Lữ Văn Mon
	1958
	038058021403
	Bản Cạn
	Trung Xuân
	1
	

	120
	Hà Văn Loan
	1958
	038058004176
	Bản Bá
	Trung Hạ
	1
	

	121
	Hà Văn Hiếu
	1980
	038080024483
	Bản Lợi
	Trung Hạ
	1
	

	122
	Hà Văn Tấc
	2003
	038203028990
	Bản Lợi
	Trung Hạ
	1
	

	123
	Hà Văn Quỳnh
	1984
	038084037373
	Bản Lợi
	Trung Hạ
	1
	

	124
	Hà Văn Tuyệt
	1982
	038082018404
	Bản Lợi
	Trung Hạ
	1
	

	125
	Hà Văn Thành
	1967
	038067224770
	Bản Lợi
	Trung Hạ
	1
	

	126
	Hà Văn Ót
	1986
	038086019473
	Bản Din
	Trung Hạ
	1
	

	127
	Hà Văn Thiệp
	1985
	038083048783
	Bản Din
	Trung Hạ
	1
	

	128
	Hà Văn Tíu
	1957
	038057014277
	Bản Xầy
	Trung Hạ
	1
	

	129
	Hà Thị Liên
	1952
	038152005087
	Bản Bá
	Trung Hạ
	1
	

	130
	Hà Văn Hói
	1974
	038074011383
	Bản Bá
	Trung Hạ
	1
	

	131
	Vi Văn Ến
	1947
	038047010830
	Bản Xanh
	Trung Hạ
	
	1

	132
	Lữ Văn Chuyên
	1964
	038064004724
	Bản Lang
	Trung Hạ
	1
	

	133
	Vi Văn Phe
	1977
	038077010926
	Bản Lang
	Trung Hạ
	
	1

	134
	Vi Văn Thịnh
	1985
	038085010870
	Bản Lang
	Trung Hạ
	1
	

	135
	Vi Văn Nương
	1979
	038079028506
	Bản Din
	Trung Hạ
	1
	

	136
	Vi Văn Tính
	1980
	038080013614
	Bản Din
	Trung Hạ
	1
	

	137
	Hà Thị Xương
	1964
	038164033930
	Bản Din
	Trung Hạ
	
	1

	138
	Hà Văn Hơng
	1971
	038071028374
	Bản Xầy
	Trung Hạ
	
	1

	139
	Vi Văn Thúy
	1978
	038078020704
	Chiềng Xầy
	Trung Hạ
	1
	

	140
	Hà Văn Cấp
	1978
	038078011194
	Chiềng Xầy
	Trung Hạ
	
	1

	141
	Hà Văn Phiến
	1977
	038084022687
	Bản Bá
	Trung Hạ
	
	1

	142
	Vi Văn Dót
	1966
	03806604592
	Bản Lang
	Trung Hạ
	1
	

	143
	Ngân Văn Doãn
	1987
	038087020751
	Bản Xanh
	Trung Hạ
	1
	

	144
	Vi Thị Nhân
	1966
	038166007954
	Bản Lang
	Trung Hạ
	1
	

	145
	Hà Văn Uyên
	1968
	038068037393
	Bản Pọng
	Trung Tiến
	1
	

	146
	Hà Văn Huy
	1978
	038078021516
	Bản Pọng
	Trung Tiến
	1
	

	147
	Hà Văn Bằng
	1973
	038073035123
	Bản Tong
	Trung Tiến
	
	1

	148
	Hà Văn Ngọc
	1969
	038059014046
	Bản Bách
	Trung Thượng
	1
	

	149
	Hà Văn Thực
	1956
	038053002663
	Bản Bách
	Trung Thượng
	1
	

	150
	Hà Văn Lương
	1985
	038085015945
	Bản Bôn
	Trung Thượng
	1
	

	151
	Lương Văn Thấm
	1980
	038080023517
	Bản Ngàm
	Trung Thượng
	1
	

	152
	Hà Văn Hoà
	1972
	038072044312
	Bản Bôn
	Trung Thượng
	1
	

	153
	Ngân Văn Quỳnh
	1979
	038079011505
	Bản Máy
	Trung Thượng
	1
	

	154
	Vi Văn Huân
	1969
	038069030750
	Bản Ngàm
	Trung Thượng
	1
	

	155
	Ngân Văn Chiến
	1995
	038095028155
	Bản Máy
	Trung Thượng
	1
	

	156
	Hà Văn Chỉnh
	1988
	038088027472
	Bản Máy
	Trung Thượng
	1
	

	157
	Vi Thị Chương
	1993
	038193035092
	Khu phố Hẹ
	Thị trấn Sơn Lư
	1
	

	158
	Phạm Minh Tuấn
	1995
	067095000915
	Khu phố Bon
	Thị trấn Sơn Lư
	1
	

	159
	Lương Văn Thắng
	1998
	038098001841
	Khu 1
	TT Sơn Lư
	1
	

	160
	Phạm Bá Ẩn
	1992
	038092000526
	Khu 1
	TT Sơn Lư
	1
	

	161
	Hà Văn Quan
	1995
	038095040977
	Khu Bon
	TT Sơn Lư
	1
	

	162
	Hà Văn Giáp
	1984
	038084045221
	Khu Bon
	TT Sơn Lư
	1
	

	163
	Vi Văn Thạy
	1947
	038047000647
	Khu Păng
	TT Sơn Lư
	1
	

	164
	Lò Văn Tịnh
	1971
	038071004117
	Khu Păng
	TT Sơn Lư
	1
	

	165
	Ngân Thị Hoa
	1963
	038163001713
	Khu Hẹ
	TT Sơn Lư
	1
	

	166
	Phạm Văn Lương
	1979
	038079027204
	Khu Bon
	TT Sơn Lư
	
	1

	167
	Hà Văn Tiên
	1969
	038069024323
	Khu Bon
	TT Sơn Lư
	
	1

	168
	Hà Văn Bích
	1986
	038086037541
	Khu Bon
	TT Sơn Lư
	
	1

	169
	Ngân Văn Thiệu
	1992
	038092043113
	Khu Păng
	TT Sơn Lư
	
	1

	170
	Ngân Thị Thứng
	1968
	038168020562
	Khu Păng
	TT Sơn Lư
	
	1

	171
	Lò Văn Tuyệt
	1988
	038088040838
	Khu Păng
	TT Sơn Lư
	
	1

	172
	Lò Văn Túc
	1989
	038089024637
	Khu Păng
	TT Sơn Lư
	
	1

	173
	Hà Văn Tuyến
	1983
	038083017286
	Bản Nà Sắng
	Sơn Hà
	1
	

	174
	Lương Văn Cảnh
	1974
	038074002364
	Bản Xum
	Sơn Hà
	
	1

	175
	Vi Văn Hào
	1986
	038086044886
	Bản Xum
	Sơn Hà
	
	1

	176
	Vi Văn Tân
	1953
	038053009538
	Bản Hậu
	Tam Lư
	1
	

	177
	Hà Văn Lâm
	1975
	038075033694
	Bản Sại
	Tam Lư
	1
	

	178
	Lữ Văn Duyên
	1973
	038073011745
	Bản Hát
	Tam Lư
	1
	

	179
	Lò Thị Chuyến
	1987
	038187050341
	Bản Hậu
	Tam Lư
	1
	

	180
	Lữ Văn Lựng
	1994
	038094023436
	Piềng Khóe
	Tam Lư
	1
	

	181
	Lữ Văn Duy
	1969
	038069020172
	Bản Hát
	Tam Lư
	1
	

	182
	Hà Thị Cong
	1978
	038178008143
	Bản Hậu
	Tam Lư
	1
	

	183
	Lò Văn Vọng
	1973
	038073033104
	Bản Muống
	Tam Lư
	1
	

	184
	Lò Văn Niệm
	1988
	038088012022
	Bản Muống
	Tam Lư
	1
	

	185
	Lữ Văn Tựa
	1977
	038077007722
	Bản Muống
	Tam Lư
	1
	

	186
	Vi Văn Mính
	1973
	038073026764
	Piềng khoé
	Tam Lư
	1
	

	187
	Hà Văn Huy
	1977
	038077030586
	Piềng khoé
	Tam Lư
	1
	

	188
	Hà Văn Thậm
	1981
	038081035993
	Piềng khoé
	Tam Lư
	1
	

	189
	Hà Thị Tiên
	1970
	0381740350
	Piềng khoé
	Tam Lư
	1
	

	190
	Hà Văn Nhau
	1988
	038088008624
	Piềng khoé
	Tam Lư
	1
	

	191
	Hà Văn Nhớ
	1986
	038086006658
	Piềng khoé
	Tam Lư
	1
	

	192
	Hầ Văn Dinh
	1976
	038076004670
	Piềng khoé
	Tam Lư
	1
	

	193
	Hà Văn Huyên
	1972
	038072006786
	Piềng khoé
	Tam Lư
	1
	

	194
	Lương Văn Hận
	1988
	036088043665
	Piềng khoé
	Tam Lư
	1
	

	195
	Hà Văn Quyển
	1973
	038073033219
	Piềng khoé
	Tam Lư
	1
	

	196
	Lữ Văn Hoạch
	1974
	038074018781
	Piềng khoé
	Tam Lư
	1
	

	197
	Hà Văn Tỵ
	1993
	038093010436
	Piềng khoé
	Tam Lư
	1
	

	198
	Phạm Văn Nang
	1976
	038076029883
	Bản Hậu
	Tam Lư
	1
	

	199
	Lò Thị Dâng
	1969
	038169029062
	Bản Hậu
	Tam Lư
	1
	

	200
	Hà Văn Trịnh
	1973
	038073021771
	Piềng khoé
	Tam Lư
	
	1

	201
	Hà Văn Thiết
	1968
	038068030145
	Piềng khoé
	Tam Lư
	
	1

	202
	Hà Văn Tướng
	1960
	038060006573
	Piềng khoé
	Tam Lư
	
	1

	203
	Vi Văn Thướng
	1991
	038091028159
	Piềng khoé
	Tam Lư
	
	1

	204
	Lữ Văn Hiện
	1969
	038069026155
	Piềng khoé
	Tam Lư
	
	1

	205
	Hà Văn Tài
	1990
	038090045960
	Piềng khoé
	Tam Lư
	
	1

	206
	Lò Văn Minh
	1979
	038079009195
	Bản Sại
	Tam Lư
	
	1

	207
	Lò Văn Nguyến
	1980
	038080024972
	Bản Tình
	Tam Lư
	
	1

	208
	Vi Văn Lương
	1984
	038084014145
	Bản Tình
	Tam Lư
	
	1

	209
	Hà Văn Sâm
	2005
	038205021818
	Bản Tình
	Tam Lư
	
	1

	210
	Lương Thị Son
	1966
	038166017252
	Bản Hậu
	Tam Lư
	
	1

	211
	Hà Thị Dượn
	1970
	038170022115
	Bản Hậu
	Tam Lư
	
	1

	212
	Ngân Thị Toan
	1967
	038167019930
	Bản Hậu
	Tam Lư
	
	1

	213
	Lò Văn Yêu
	1979
	038079003773
	Bản Cha Lung
	Tam Thanh
	1
	

	214
	Lữ Văn Quý
	1975
	038075030142
	Bản Cha Lung
	Tam Thanh
	1
	

	215
	Hà Văn Tương
	1985
	038067022183
	Bản Cha Lung
	Tam Thanh
	1
	

	216
	Hà Văn Dịnh
	1998
	38098008438
	Bản Cha Lung
	Tam Thanh
	
	1

	217
	Hà Văn Nhan
	1980
	038080003765
	Bản Phe
	Tam Thanh
	1
	

	218
	Lò Thị Tương
	1963
	038063025547
	Bản Phe
	Tam Thanh
	1
	

	219
	Lê Văn Thành
	1979
	038079030427
	Bản Phe
	Tam Thanh
	1
	

	220
	Vi Văn Hắn
	1970
	038070017548
	Bản Kham
	Tam Thanh
	1
	

	221
	Lò Văn Át
	1957
	038057018514
	Bản Kham
	Tam Thanh
	1
	

	222
	Vi Thị Nít
	1950
	038150011205
	Bản Bôn
	Tam Thanh
	1
	

	223
	Hà Văn Thuyến
	1979
	038079029939
	Bản Na Ấu
	Tam Thanh
	
	1

	224
	Hà Văn Thơi
	1989
	038089047707
	Bản Ngàm
	Tam Thanh
	
	1

	225
	Lương Văn Liêm
	1965
	038065002632
	Bản Ngàm
	Tam Thanh
	
	1

	226
	Lương Thị Động
	1944
	038144007165
	Bản Nhài
	Sơn Điện
	1
	

	227
	Phạm Bá Vương
	1984
	038084015636
	Bản Nhài
	Sơn Điện
	1
	

	228
	Vi Thị Mơ
	1988
	038188008663
	Bản Mìn
	Mường Mìn
	1
	

	229
	Ngân Văn Chiêng
	1985
	038085032853
	Bản Muống
	Sơn Thủy
	1
	

	230
	Vi Văn Ủng
	1959
	038059012734
	Bản Chanh
	Sơn Thủy
	1
	

	231
	Lương Văn Tem
	1985
	038085050550
	Bản Thủy Thành
	Sơn Thủy
	1
	

	232
	Hà Văn Nơi
	1961
	038061014295
	Bản Hiết
	Sơn Thủy
	1
	

	233
	Ngân Văn Tính
	1992
	038092008090
	Chung Sơn
	Sơn Thủy
	1
	

	234
	Thao Thị Dí
	1963
	038163032912
	Bản Mùa Xuân
	Sơn Thủy
	1
	

	235
	Sung Hơ Pó
	1969
	003300938069
	Bản Xia Nọi
	Sơn Thủy
	1
	

	236
	Sung Văn Chứ A
	1970
	038070019944
	Bản Xia Nọi
	Sơn Thủy
	1
	

	237
	Lữ Văn Xuyến
	1975
	038075031095
	Bản Khà
	Sơn Thủy
	1
	

	238
	Ngân Thị Núi
	1958
	038158011318
	Bản Na Mèo
	Na Mèo
	1
	

	239
	Hà Văn Sất
	1972
	038072007124
	Bản Cha Khót
	Na Mèo
	1
	

	240
	Hà Văn Cường
	1994
	038080036896
	Bản Bo Hiềng
	Na Mèo
	1
	

	241
	Vi Văn Bảng
	1990
	038090043540
	Bản Na Pọng
	Na Mèo
	1
	

	III
	Hộ khó khăn về nhà ở

	1.
	Hộ cận nghèo

	242
	Phạm Bá Tôn
	1973
	038073003497
	Bản Phụn
	Trung Xuân
	1
	

	243
	Phạm Bá Quấy
	1969
	038068028175
	Bản Phụn
	Trung Xuân
	
	1

	244
	Hà Văn Thim
	1968
	038068032857
	Bản Muỗng
	Trung Xuân
	1
	

	245
	Hà Thị Thời
	1965
	038165013075
	Bản Muỗng
	Trung Xuân
	1
	

	246
	Hà Thị Tá
	1967
	038167013173
	Bản Muỗng
	Trung Xuân
	
	1

	247
	Hà Văn Tuyền
	1965
	038065033118
	Bản Cạn
	Trung Xuân
	
	1

	248
	Phạm Thị Kiệm
	1962
	038162019979
	Bản Cạn
	Trung Xuân
	
	1

	249
	Hà Văn Tam
	1967
	038067021590
	Bản Cạn
	Trung Xuân
	1
	

	250
	Hà Văn Ngọc
	1981
	038081009535
	Bản Cạn
	Trung Xuân
	1
	

	251
	Hà Văn Xếp
	1953
	038053009313
	Bản Cạn
	Trung Xuân
	1
	

	252
	Hà Văn Khoa
	1980
	038080030937
	Bản Cạn
	Trung Xuân
	
	1

	253
	Lò Văn Dựa
	1980
	038080005496
	Bản Mòn
	Trung Xuân
	1
	

	254
	Hà Văn Lừng
	1980
	038080010887
	Bản Mòn
	Trung Xuân
	1
	

	255
	Vi Thị Thanh
	1979
	038179033490
	Phú Nam
	Trung Xuân
	1
	

	256
	Hà Văn Hận
	1986
	038086019476
	Bản Lợi
	Trung Hạ
	1
	

	257
	Hà Văn Giang
	1967
	038067224770
	Bản Lợi
	Trung Hạ
	1
	

	258
	Vi Văn Nua
	1980
	038080021633
	Bản Din
	Trung Hạ
	1
	

	259
	Vi Văn Nhăng
	1965
	038065008165
	Bản Din
	Trung Hạ
	1
	

	260
	Hà Văn Thiệm
	1975
	038075032898
	Bản Bá
	Trung Hạ
	1
	

	261
	Lữ Văn Trường
	1978
	038078006262
	Bản Lang
	Trung Hạ
	1
	

	262
	Hà Văn Thư
	1974
	038074011381
	Bản Lang
	Trung Hạ
	1
	

	263
	Hà Văn Vừng
	1958
	038058017354
	Bản Lang
	Trung Hạ
	1
	

	264
	Vi Văn Duẩn
	1980
	038080005023
	Bản Lang
	Trung Hạ
	1
	

	265
	Hà Văn Thiêng
	1970
	038070016632
	Bản Lang
	Trung Hạ
	1
	

	266
	Hà Văn Tuyền
	1981
	038081005635
	Bản Xanh
	Trung Hạ
	1
	

	267
	Vi Văn Sơn
	1980
	038080026371
	Bản Pọng
	Trung  Tiến
	1
	

	268
	Hà Văn Thợi
	1988
	038088018918
	Bản Pọng
	Trung  Tiến
	1
	

	269
	Lò Văn Nhương
	1986
	038086040816
	Bản Đe
	Trung  Tiến
	1
	

	270
	Lê Sỹ Minh
	1973
	038073009787
	Tiểu khu 22
	Trung  Tiến
	1
	

	271
	Mạc Thị Tiệp
	1967
	038167020071
	Bản Chè
	Trung Tiến
	1
	

	272
	Mạc Văn Tượng
	1970
	038070023630
	Bản Tong
	Trung  Tiến
	1
	

	273
	Hà Văn Dạn
	1977
	038077028751
	Bản Pọng
	Trung  Tiến
	1
	

	274
	Hà Văn Biện
	1963
	038063022601
	Bản Chè
	Trung Tiến
	1
	

	275
	Hà Văn Nhan
	1974
	038074027697
	Bản Chè
	Trung Tiến
	1
	

	276
	Vi Văn Chuôn
	1966
	038066022523
	Bản Pọng
	Trung  Tiến
	
	1

	277
	Hà Văn Quảng
	1970
	38070020228
	Bản Bách
	Trung Thượng
	1
	

	278
	Hà Văn Cong
	1972
	38072034073
	Bản Ngàm
	Trung Thượng
	1
	

	279
	Lương Văn Nhạn
	1989
	38089047152
	Bản Khạn
	Trung Thượng
	1
	

	280
	Lữ Văn Quyển
	1964
	38064033792
	Bản Ngàm
	Trung Thượng
	1
	

	281
	Lữ Văn Hừng
	1988
	38088038614
	Bản Ngàm
	Trung Thượng
	1
	

	282
	Hà Văn Hiếm
	1982
	38082001446
	Bản Bôn
	Trung Thượng
	1
	

	283
	Hà Thị Chánh
	1982
	38182001864
	Bản Bách
	Trung Thượng
	1
	

	284
	Hà Văn Vương
	1987
	38087000890
	Bản Ngàm
	Trung Thượng
	1
	

	285
	Lữ Văn Bạn
	1969
	38069033566
	Bản Bàng
	Trung Thượng
	
	1

	286
	Ngân Văn Xuyên
	1973
	38073030631
	Bản Máy
	Trung Thượng
	
	1

	287
	Ngân Văn Huyệt
	1978
	38078023691
	Bản Bàng
	Trung Thượng
	
	1

	288
	Hà Thị Chuyền
	1981
	38181038232
	Bản Máy
	Trung Thượng
	1
	

	289
	Hà Văn Canh
	1972
	38072031604
	Bản Ngàm
	Trung Thượng
	1
	

	290
	Hà Văn Ang
	1955
	38055000446
	Bản Ngàm
	Trung Thượng
	1
	

	291
	Lữ Văn Xiến
	1953
	38053010724
	Bản Ngàm
	Trung Thượng
	1
	

	292
	Vi Văn Dụng
	1977
	38077024672
	Bản Máy
	Trung Thượng
	1
	

	293
	Lương Văn Huy
	1968
	038068033340
	Khu Bon
	TT Sơn Lư
	
	1

	294
	Lương Văn Thương
	1986
	03806020374
	Khu Hẹ
	TT Sơn Lư
	
	1

	295
	Mạc Văn Thành
	1976
	038076012620
	Khu Bìn
	TT Sơn Lư
	
	1

	296
	Lò Văn Nhất
	1993
	038093018854
	Khu Păng
	TT Sơn Lư
	1
	

	297
	Hà Văn Quyn
	1969
	038069006449
	Khu Bon
	TT Sơn Lư
	1
	

	298
	Hà Văn Nghiên
	1976
	038076031692
	Khu Bon
	TT Sơn Lư
	1
	

	299
	Hà Thị Khuê
	1974
	038174034625
	Khu Păng
	TT Sơn Lư
	1
	

	300
	Vi Văn Chính
	1965
	038065000253
	Khu Păng
	TT Sơn Lư
	1
	

	301
	Lò Văn Linh
	1966
	038066004883
	Khu 1
	TT Sơn Lư
	1
	

	302
	Hà Thị Quang
	1971
	038171005887
	Khu Bon
	TT Sơn Lư
	
	1

	303
	Hà Văn Thân
	1980
	038080005022
	Khu Bon
	TT Sơn Lư
	
	1

	304
	Hà Văn Hiền
	1984
	038084003920
	Khu Păng
	TT Sơn Lư
	
	1

	305
	Bùi Văn Cường
	1966
	038066012956
	Khu 2
	TT Sơn Lư
	1
	

	306
	Lê Phi Hoan
	1978
	038078032185
	Khu Hao
	TT Sơn Lư
	
	1

	307
	Ngân Văn Tuyến
	1971
	038071027667
	Khu Hao
	TT Sơn Lư
	
	1

	308
	Lê Văn Bình
	1983
	038083047584
	Khu Bìn
	TT Sơn Lư
	
	1

	309
	Vi  Văn Hung
	1979
	038079020947
	Khu Bìn
	TT Sơn Lư
	
	1

	310
	Hà Văn Quỳnh
	1984
	038084015105
	Khu Bìn
	TT Sơn Lư
	
	1

	311
	Vi Văn Thiện
	1981
	038081031637
	Khu Bìn
	TT Sơn Lư
	
	1

	312
	Hà Văn Dựa
	1982
	038082001148
	Khu Bìn
	TT Sơn Lư
	
	1

	313
	Lò Văn Quên
	1974
	038074001192
	Nà Sắng
	Sơn Hà
	
	1

	314
	Lương Văn Thay
	1971
	038071034375
	Nà Sắng
	Sơn Hà
	
	1

	315
	Ngân Văn Thánh
	1973
	038073011062
	Nà Sắng
	Sơn Hà
	
	1

	316
	Hà Thị Hợp
	1982
	038182012793
	Nà Sắng
	Sơn Hà
	
	1

	317
	Lương Văn Thanh
	1967
	038067021838
	Nà Sắng
	Sơn Hà
	
	1

	318
	Hà Văn Huệ
	1977
	038077003420
	Nà Sắng
	Sơn Hà
	
	1

	319
	Lương Văn Thơi
	1973
	038073026133
	Nà Sắng
	Sơn Hà
	
	1

	320
	Vi Văn Hoa
	1977
	038077020756
	Bản Xum
	Sơn Hà
	
	1

	321
	Phạm Văn Phát
	1987
	038087003906
	Bản Xum
	Sơn Hà
	
	1

	322
	Lương Thị Nguyên
	1978
	038178010624
	Bản Làng
	Sơn Hà
	1
	

	323
	Hà Văn Nhung
	1989
	038089051559
	Bản Tình
	Tam Lư
	1
	

	324
	Lò Văn Mao
	1987
	038087040584
	Bản Sại
	Tam Lư
	1
	

	325
	Lữ Văn Duy
	1969
	038069020172
	Bản Hát
	Tam Lư
	1
	

	326
	Hà Văn Kinh
	1970
	038070001646
	Bản Hát
	Tam Lư
	1
	

	327
	Lộc Văn Thức
	1985
	038085045647
	Bản Hát
	Tam Lư
	1
	

	328
	Lương Văn Cháu
	1987
	038087041729
	Bản Muống
	Tam Lư
	1
	

	329
	Lò Văn Lưu
	1979
	038079036271
	Bản Muống
	Tam Lư
	1
	

	330
	Lò Văn Nự
	1981
	038081032272
	Bản Muống
	Tam Lư
	1
	

	331
	Lò Văn Niêng
	1975
	038075016399
	Bản Muống
	Tam Lư
	1
	

	332
	Lữ Văn Mính
	1963
	038063007810
	Bản Muống
	Tam Lư
	1
	

	333
	Lò Văn Nương
	1992
	038092006364
	Bản Muống
	Tam Lư
	1
	

	334
	Lữ Văn Phận
	1980
	038080007207
	Bản Muống
	Tam Lư
	1
	

	335
	Hà Văn Vượng
	1971
	038071003941
	Bản Muống
	Tam Lư
	1
	

	336
	Lò Văn Mắn
	1956
	038056013263
	Bản Sại
	Tam Lư
	1
	

	337
	Hà Văn Dận
	1976
	038076034526
	Bản Sại
	Tam Lư
	1
	

	338
	Vi Văn Xuân
	1960
	038060027914
	Bản Tình
	Tam Lư
	1
	

	339
	Lò Văn Điện
	1975
	038075002111
	Bản Muống
	Tam Lư
	
	1

	340
	Lữ Văn Luân
	1990
	038090049671
	Bản Muống
	Tam Lư
	
	1

	341
	Lữ Văn Duân
	1974
	038074004374
	Bản Muống
	Tam Lư
	
	1

	342
	Lò Văn Khiệm
	1982
	038082025407
	Bản Muống
	Tam Lư
	
	1

	343
	Lò Văn Nính
	1985
	038085041325
	Bản Sại
	Tam Lư
	
	1

	344
	Hà Văn Duy
	1974
	038074019254
	Bản Sại
	Tam Lư
	
	1

	345
	Hà Văn Dính
	1957
	038057006839
	Bản Sại
	Tam Lư
	
	1

	346
	Lương Văn Lợi
	1959
	038059003548
	Bản Tình
	Tam Lư
	
	1

	347
	Vi Văn Niêm
	1972
	038072001550
	Bản Tình
	Tam Lư
	
	1

	348
	Vi Văn Nượng
	1989
	038089026123
	Bản Tình
	Tam Lư
	
	1

	349
	Vi Văn Luyệt
	1993
	038093024959
	Bản Hậu
	Tam Lư
	
	1

	350
	Lò Văn Ngân
	1982
	038082033979
	Bản Tình
	Tam Lư
	
	1

	351
	Lò Văn Thỏa
	1992
	038092021392
	Bản Pa
	Tam Thanh
	
	1

	352
	Hà Văn Điện
	1982
	038082007219
	Bản Pa
	Tam Thanh
	
	1

	353
	Lò Văn Biện
	1980
	038080024244
	Bản Cha Lung
	Tam Thanh
	1
	

	354
	Lò Văn Năm
	1990
	038090031972
	Bản Phe
	Tam Thanh
	
	1

	355
	Hà Văn Duy
	1986
	038086025822
	Bản Phe
	Tam Thanh
	
	1

	356
	Lữ Văn Điệp
	1981
	038081009642
	Bản Phe
	Tam Thanh
	
	1

	357
	Hà Văn Thạo
	1987
	038087008616
	Bản Phe
	Tam Thanh
	
	1

	358
	Hà Văn Thuyển
	1979
	038079012449
	Bản Na Ấu
	Tam Thanh
	
	1

	359
	Phạm Văn Thuật
	1985
	038085045355
	Bản Na Ấu
	Tam Thanh
	1
	

	360
	Phạm Văn Anh
	1979
	038079028084
	Bản Mò
	Tam Thanh
	
	1

	361
	Lò Văn Phích
	1984
	038084007881
	Bản Mò
	Tam Thanh
	1
	

	362
	Lò Văn Khang
	1971
	038071001687
	Bản Mò
	Tam Thanh
	
	1

	363
	Ngân Văn Hà
	1989
	038089018090
	Bản Muống
	Sơn Thủy
	1
	

	364
	Ngân Văn Hinh
	1938
	038038006532
	Chung Sơn
	Sơn Thủy
	1
	

	365
	Ngân Văn Tình
	1983
	038083016591
	Thuỷ Thành
	Sơn Thủy
	1
	

	366
	Phạm Bá Duy
	1989
	038089047975
	Bản Hiết
	Sơn Thủy
	1
	

	367
	Vi Văn Tượng
	1983
	038083039927
	Bản cóc
	Sơn Thủy
	1
	

	368
	Ngân Văn Nhuận
	1995
	038095043187
	Thuỷ Thành
	Sơn Thủy
	1
	

	369
	Lò Văn Long
	1960
	038060023864
	Bản Thuỷ Sơn
	Sơn Thủy
	1
	

	370
	Lương Thị Đào
	1982
	038182042688
	Bản Hiết
	Sơn Thủy
	
	1

	371
	Lữ Mạnh Tượm
	1968
	38068040572
	Bản Hiết
	Sơn Thủy
	
	1

	372
	Phạm Văn Long
	1965
	038065028242
	Xuân Thành
	Sơn Thủy
	
	1

	373
	Lò Văn Ang
	1980
	038080013653
	Bản cóc
	Sơn Thủy
	
	1

	374
	Hà Văn Quyết
	1985
	038085010869
	Bản Muống
	Sơn Thủy
	
	1

	375
	Lương Văn Cường
	1985
	038085023160
	Bản cóc
	Sơn Thủy
	
	1

	376
	Lương Văn Quyết
	1985
	038085013456
	Bản cóc
	Sơn Thủy
	
	1

	377
	Phạm Văn May
	1971
	038071030540
	Bản Na Mèo
	Na Mèo
	1
	

	378
	Vi Văn Ngoan
	1976
	038076035042
	Na Mèo
	Na Mèo
	1
	

	379
	Vi Văn Thái
	1956
	03805601810
	Xộp Huối
	Na Mèo
	1
	

	2.
	Hộ có thành viên là người có công với cách mạng còn khó khăn về nhà ở

	380
	Lò Văn Điểm
	1978
	038078024897
	Bản Lầu
	Sơn Hà
	1
	

	381
	Vi Văn Ui
	1940
	38040008971
	Bản Hát
	Tam Lư
	1
	

	382
	Lữ Minh Thành
	1950
	03805002997
	Bản Muống
	Tam Lư
	1
	

	383
	Hà Văn Tập
	1989
	038089001125
	Bản Sại
	Tam Lư
	1
	

	384
	Hà Văn Sơi
	1977
	038077021405
	Bản Xuân Thành
	Sơn Thủy
	1
	

	385
	Hà Văn Hiệu
	1959
	038059009535
	Bản Chung Sơn
	Sơn Thủy
	1
	

	386
	Phạm Văn Cừ
	1966
	038066005261
	Bản Thuỷ Sơn
	Sơn Thủy
	1
	

	387
	Phạm Thị Hồng
	1968
	038168017931
	Bản Ngàm
	Sơn Điện
	1
	

	3
	Hộ có thành viên là đối tượng bảo trợ xã hội, đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng tại cộng đồng, có hoàn cảnh khó khăn

	388
	Vi Văn Khương
	1976
	038076023551
	Bản Xanh
	Trung Hạ
	1
	

	389
	Hà Văn Chúc
	1972
	038072044309
	Bản Bá
	Trung Hạ
	
	1

	390
	Lữ Văn Nang
	1965
	038065002963
	Bản Muống
	Tam Lư
	1
	

	391
	Lò Văn Khuyn
	1978
	038078038507
	Bản Mò
	Tam Thanh
	1
	

	392
	Hà Văn Nự
	1982
	038082014604
	Bản Cha Lung
	Tam Thanh
	
	1

	393
	Vi Văn Hò
	1954
	038054013571
	Bản cóc
	Sơn Thủy
	1
	

	394
	Phạm Thị Tiện
	1969
	038169019038
	Bản Xuân Thành
	Sơn Thủy
	1
	

	395
	Vi Văn Khoán
	1971
	038071028610
	Bản Khà
	Sơn Thủy
	1
	

	396
	Thao Văn Chính
	1976
	038076009563
	Bản Mùa Xuân
	Sơn Thủy
	1
	

	397
	Ngân Văn Hinh
	1938
	03838006532
	Chung Sơn
	Sơn Thủy
	1
	

	398
	Hơ Văn Súa
	1953
	038053015605
	Bản Mùa Xuân
	Sơn Thủy
	1
	

	399
	Vi Thị Nhàn
	1981
	038181005887
	Bản Chung Sơn
	Sơn Thủy
	1
	

	400
	Phạm Thị Lón
	1961
	038161022811
	Thuỷ Thành
	Sơn Thủy
	
	1

	401
	Lương Đình Hăng
	1938
	038038001040
	Bản Tân Sơn
	Sơn Điện
	
	1

	4.
	Hộ ở vùng đặc biệt khó khăn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm ủy ban Dân tộc

	402
	Lò Văn Nự
	1981
	038081034208
	Bản Pa
	Tam Thanh
	
	1

	403
	Ngân Văn Chương
	1975
	038075003828
	Bản Pa
	Tam Thanh
	1
	

	404
	Hà Văn Khuya
	1982
	038082048047
	Bản Pa
	Tam Thanh
	
	1

	405
	Ngân Văn Bằng
	1968
	038068042255
	Bản Pa
	Tam Thanh
	
	1

	406
	Lò Văn Ngoạn
	1986
	038086005718
	Bản Mò
	Tam Thanh
	1
	

	407
	Lò Văn Kiệu
	1995
	038095002581
	Bản Mò
	Tam Thanh
	1
	

	408
	Hà Văn Nự
	1994
	038094013709
	Bản Mò
	Tam Thanh
	1
	

	409
	Lò Văn Duẩn
	1983
	038083050798
	Na Mèo
	Na Mèo
	1
	

	410
	Phạm Tuấn Anh
	1992
	038092025407
	Na Mèo
	Na Mèo
	1
	

	411
	Lương Văn Ngoạn
	1975
	038075035567
	Na Mèo
	Na Mèo
	1
	

	412
	Lò Thị Thuỳ
	1984
	038184023310
	Na Pọng
	Na Mèo
	1
	

	413
	Lương Văn Hưng
	1995
	0380895024689
	Xộp Huối
	Na Mèo
	1
	

	414
	Phạm Văn Cường
	1992
	038092049989
	Xộp Huối
	Na Mèo
	1
	

	415
	Phạm Bá Hạnh
	1989
	038089040337
	Na Mèo
	Na Mèo
	1
	

	416
	Phạm Bá Nhập
	1989
	038089006824
	Na Mèo
	Na Mèo
	1
	

	417
	Vi Văn Thơ
	1990
	038090056147
	Na Mèo
	Na Mèo
	1
	

	418
	Vi Ngọc Quyến
	1979
	038079026718
	Na Mèo
	Na Mèo
	1
	

	419
	Phạm Thị Hà
	1988
	038188003827
	Na Mèo
	Na Mèo
	1
	

	420
	Phạm Bá Thiêu
	1989
	038089040216
	Na Mèo
	Na Mèo
	1
	

	421
	Lữ Văn Khương
	1989
	038089011206
	Cha khót
	Na Mèo
	1
	

	422
	Gia Khua Ly
	1999
	038099004688
	Ché Lầu
	Na Mèo
	1
	

	423
	Hà Văn Hoài
	1976
	038076026141
	Bản Cum
	Trung Tiến
	1
	

	424
	Ngân Văn Đông
	1983
	038083050898
	Xuân Sơn
	Sơn Điện
	
	1

	425
	Lương Văn Thắm
	1977
	038077009601
	Xuân Sơn
	Sơn Điện
	
	1

	5.
	Hộ dân tộc thiểu số

	426
	Lương Văn Ngọc
	1992
	38092016704
	Bản Máy
	Trung Thượng
	1
	

	427
	Phạm Văn Tá
	1982
	038082001157
	Piềng Khoé
	Tam Lư
	1
	

	428
	Hà Thị Tuya
	1993
	038193014358
	Piềng Khoé
	Tam Lư
	1
	

	429
	Hà Văn Thuân
	1970
	038070025515
	Bản Sại
	Tam Lư
	
	1

	430
	Hà Thị Chiêm
	1968
	038168020627
	Bản Sại
	Tam Lư
	
	1

	431
	Hà Văn Tá
	1984
	038084041412
	Bản Sại
	Tam Lư
	
	1

	432
	Hà Thị Chinh
	1987
	038187030620
	Bản Sại
	Tam Lư
	1
	

	433
	Hà Văn Phiết
	1964
	038064032012
	Bản Phe
	Tam Thanh
	
	1

	434
	Hà Văn Tùng
	1998
	038098004434
	Bản Kham
	Tam Thanh
	1
	

	435
	Khoang Văn Việt
	1987
	038087033873
	Bản Kham
	Tam Thanh
	
	1

	436
	Lò Văn Biểu
	1976
	038076008497
	Bản Ban
	Sơn Điện
	
	1

	437
	Vi Văn Thiệu
	1983
	038083027728
	Bản Ban
	Sơn Điện
	
	1

	6.
	Hộ còn khó khăn về nhà ở khác, có nhà ở hư hỏng, dột nát có nguy cơ sập đồ, không đảm bảo an toàn

	438
	Lữ Thị Tung
	1969
	38169029007
	Bản Bách
	Trung Thượng
	1
	

	439
	Lữ Văn Cảnh
	1998
	038098022877
	Bản Xum
	Sơn Hà
	1
	

	440
	Lương Thị Phun
	1957
	038157004738
	Bản Nà Sắng
	Sơn Hà
	1
	

	441
	Ngân Văn Thợi
	1965
	038065042667
	Nà Sắng
	Sơn Hà
	
	1

	442
	Lò Văn Quynh
	1970
	038070003983
	Nà Sắng
	Sơn Hà
	
	1

	443
	Ngân Văn Thượng
	1971
	038071024446
	Nà Sắng
	Sơn Hà
	
	1

	444
	Ngân Văn Thiện
	1996
	038096029886
	Bản Làng
	Sơn Hà
	1
	

	445
	Lò Thị Hằng
	1997
	038197031780
	Bản Làng
	Sơn Hà
	1
	

	446
	Lương Văn Quang
	2000
	038200002287
	Bản Hát
	Tam Lư
	1
	

	447
	Lộc Văn Cường
	1996
	038096027575
	Bản Hát
	Tam Lư
	1
	

	448
	Vi Văn Chuyên
	1998
	038098010051
	Bản Hát
	Tam Lư
	1
	

	449
	Vi Văn Tuấn
	1999
	038099003114
	Bản Hát
	Tam Lư
	1
	

	450
	Lữ Văn Bưởi
	1988
	038088048355
	Bản Hậu
	Tam Lư
	1
	

	451
	Lương Mạnh Dũng
	1999
	038099019774
	Xuân Thành
	Sơn Thủy
	1
	

	452
	Lương Văn Thạnh
	1975
	038075028761
	Bản Muống
	Sơn Thủy
	1
	

	453
	Phạm Văn Thắng
	1999
	038099020771
	Xuân Thành
	Sơn Thủy
	1
	

	454
	Phạm Thị Thơn
	1953
	038153003810
	Bản Muống
	Sơn Thủy
	1
	




